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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHOA HỌC CƠ BẢN HỌC KỲ II NĂM 2016-2017 

1. HỆ LIÊN THÔNG-TẠI CHỨC HỌC KỲ II NĂM 2016-2017
	TT
	LỚP-HỆ-KHÓA-MÔN
	NGÀY HỌC
	ĐƠN VỊ LK
	NGƯỜI DẠY
	TT
	LỚP-HỆ-KHÓA-MÔN
	NGÀY HỌC
	ĐƠN VỊ LK
	NGƯỜI DẠY

	1
	KT10;11-K3,7,8-TĐH-XS
	7,8,14,15/1/2017
	YÊN BÁI
	HUYNH
	5
	KT7-K11-KTL-CĐH
	6-19/3/2017
	CĐ KTCN – B.GIANG
	THUẬN

	2
	KT9-K8-CĐH-KTL
	14,15,21,22/1/2017
	TUYÊN QUANG
	KIM
	6
	KT8-K11-KTL-CĐH
	6-19/3/2017
	CĐ KTCN – PHÚC YÊN
	KIM

	3
	KT4-K8-TĐH-CC1
	7,8,14,15/1/2017
	VĨNH PHÚC
	N.TUẤN
	7
	KT11,12-K37-TĐH-KTL
	25,26/3;1,2/4
	CĐN YÊN BÁI
	TÂM

	4
	KT1,2-K4,8-TĐH-2C
	7,8,14,15/1/2017
	HÀ NAM
	TRƯỢNG
	
	KT9-K11-KTL-CĐH
	17-30/4/2017
	CĐTP VIỆT TRÌ
	

	5
	Đ 1-K8,11-TC-CC1
	14,15,21,22/1/2017
	LAI CHÂU
	THẮNG
	
	Đ 1-K8,11- TC- Lý
	6,7,13,14/5/2017
	LAI CHÂU
	

	1
	KT10;11-K3,7-TĐH-KTL
	18,19,25,26/2/2017
	YÊN BÁI
	HẰNG
	
	
	
	
	

	2
	KT12-K7-TĐH- MHT
	18,19,25,26/2/2017
	HÀ GIANG
	P.TUẤN
	
	
	
	
	

	3
	KT5,6-K4,8,9-TĐH-CC1
	18,19,25,26/2/2017
	HÀ GIANG
	N.TUẤN
	
	
	
	
	

	4
	KT7-K11-CĐH-TCC2C
	9,10, 16,17/2/2017
	CĐ KTCN – B.GIANG
	TRƯỢNG
	
	
	
	
	

	5
	KT13-K3;8-CĐH-XS
	25;26/2;4;5/3/2017
	HÀ GIANG
	Đ.LAN
	
	
	
	
	

	1
	KT13-K3;8-CĐH-KTL
	11;12;18;19/3/2017
	HÀ GIANG
	Đ.LAN
	
	
	
	
	

	2
	KT1,2-K4,8-TĐH-MHT
	11,12,18,19/3/2017
	HÀ NAM
	HUYNH
	
	
	
	
	

	3
	KT1,6-K11,8-ĐH-CC1
	11,12,18,19/3/2017
	CĐN YÊN BÁI
	HÙNG
	
	
	
	
	

	4
	KT2-K8-TCĐH-2C
	11;12;18;19/3/2017
	NINH BÌNH
	TRƯỢNG
	
	
	
	
	


2. TỔ BỘ MÔN: TOÁN CHUYÊN ĐỀ 
	TT
	Tên GV
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7 
	Ttiết

	1
	LÊ PHƯƠNG 
	
	
	
	
	XSTK 4,5,6-QTKD1-CĐK18

MỸ ĐÌNH
	
	

	
	
	LTXS:10,11-KTN1-A9-606
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	THUẬN
	
	MHT-1,2,3-QTKD4-ĐHK10

A10 -708
	
	PPT-4,5-KTpm chất lượng cao-ĐHK10-A1 -901
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KTL-13,14,15,16-CĐ-ĐHKT4-TCKTTCHN(17B/ NGÕ 495/1-ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI-THANH XUÂN)
	
	KTL-13,14,15,16

CĐ-ĐHKT3-TCKTKTHN1

(54-VŨ TRỌNG PHỤNG)
	
	
	

	3
	Đ. LAN 
	
	
	
	PPT: 5,6- CTM2-K17-


	
	
	

	
	
	
	MHT-10,11,12-KẾ TOÁN 5-ĐHK10-B3 -302
	KTL-10,11,12-QTKD DL1-ĐHK9-A8-303
	PPT: 11,12- CTM1-K17-A9-606 (Bắt đầu từ 13-3-2017)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TÂM 
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	MHT-7,8,9-QTKD1-ĐHK10

A10 -708
	
	PPT 2,3-Điện3-CĐK18-

A9-605

PPT 4,5-Điện2-CĐK18-

A7-312
	

	
	
	KTL-13,14,15,16

CĐN-ĐHKT1-A9-202
	

	
	KTL-13,14,15,16-CĐ-ĐHKT2-TCKTTCHN (17B/ NGÕ 495/1-ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI-THANH XUÂN)
	
	
	

	5
	KIM
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KTL-7,8,9-QTNL2-ĐHK10

A10 -705

KTL-10,11,12-QTNL3-ĐHK10-A10 -707
	
	
	
	MHT-10,11,12-KẾ TOÁN 7-ĐHK10-B3 -304
	
	

	
	
	XSTK-13,14,15,16-TC-ĐHKT1-A9-203
	
	
	
	
	
	

	6
	P.TUẤN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MHT-7,8,9-QTKD3-ĐHK10-A10 -708

MHT-10,11,12-TCNH2-ĐHK10-A10 -703
	PPT 8,9-ĐKTĐH1-CĐK18-

A9-503
	PPT 10,11-Điện5-CĐK18-

A8-602
	
	
	MHT-10,11,12-QTKD5-ĐHK10

A10 -703
	

	
	
	KTL-13,14,15,16

CĐ-ĐHKT2-A10-606
	
	XSTK-13,14,15,16-CĐN-ĐHKT1-A9-202
	
	
	
	

	7
	HẰNG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	XSTK 7,8,9-CĐKT1-K18-ĐẤT VIỆT

XSTK 10,11,12-CĐTCNH1-K18-MỸ ĐÌNH
	
	
	
	KTL-7,8,9-QTNL2-ĐHK10

A10 -705

KTL-10,11,12-QTNL3-ĐHK10

A10 -707
	

	
	
	KTL-13,14,15,16-
CĐ-ĐHKT6-CĐKTCNHN

(143-NGUYỄN NGỌC VŨ)
	
	XSTK-13,14,15,16-CĐN-ĐHKT2-TCKTTCHN


	
	
	
	

	8
	HUYNH
	
	XSTK 1,2,3-KT2-CĐK18-ĐẤT VIỆT


	MHT-1,2,3-KẾ TOAN 2-ĐHK10-B3 -303

MHT-4,5,6-KẾ TOAN 6-ĐHK10-B3 -302
	MHT-1,2,3-QTKD2-ĐHK10

A10 -708

KTL-4,5,6-QTKD DL4- ĐHK9-A8-303
	
	MHT-4,5,6-KẾ TOAN 4-ĐHK10-B3 -301
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	SƠN
	
	PPT 2,3-ĐKTĐH2-CĐK18-

A9-503
PPT-5,6-CNKTNHIỆT 2-ĐHK10-A7 -311
	
	
	XSTK 1,2,3-KT3-CĐK18-ĐẤT VIỆT

XSTK 7,8,9-KT4-CĐK18-ĐẤT VIỆT


	
	

	
	
	
	PPT-9,10-CNKTNHIỆT 3-ĐHK10-A9 -508

PPT-11,12-CNKTNHIỆT 1-ĐHK10-A7 -311
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	MẠNH 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PPT 8,9-Điện4-CĐK18-

A9-303

PPT 10,11-Điện1-CĐK18-

A7-312
	

	
	
	KTL-13,14,15,16

CĐ-ĐHKT3-TCKTKTHN1

(54-VŨ TRỌNG PHỤNG)
	XSTK-13,14,15,16-CĐN-ĐHKT3- TCKTKTHN1

(54-VŨ TRỌNG PHỤNG)
	KTL-13,14,15,16

CĐN-ĐHKT5-A9-201
	
	
	
	

	11
	L.TUẤN
	
	
	MHT-1,2,3-TCNH1-ĐHK10

A10 -707

KTL-4,5,6-QTKD DL2- ĐHK9-A8-303
	MHT-4,5,6-KẾ TOAN 8-ĐHK10-B3 -304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	QUỲNH
	
	
	
	
	
	KTL : 1,2,3-QTNL1-ĐHK10
	

	
	
	
	
	
	KTL-10,11,12-QTKD DL3- ĐHK9-A8-303
	
	
	

	
	
	
	KTL-13,14,15,16

TC-ĐHKT1-A9-203
	
	KTL-13,14,15,16

CĐ-ĐHKT1-A10-605
	
	
	

	13
	HÙNG
	
	
	MHT-4,5,6-TCNH3-ĐHK10-

A10 -705
	
	
	
	


3. TỔ BỘ MÔN: TOÁN CƠ BẢN
	TT
	Tên GV
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Tổ số

	1
	NGUYÊN
	
	
	
	TCC1-May 1-K18-T1-3-B3
	TCC1-TKTT1-K11-T1-3- -B3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	135

	2
	N.TUẤN
	
	T2C-KT1-K11-T2-5-C2
	
	T2C-QTNL2-K11-T2-5-C2
	
	
	

	
	
	
	T2C-KT2-K11-T8-11-C2
	
	T2C-QTNL1-K11-T8-11-C2
	
	
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	N. LAN
	
	
	T2A-ĐT7-K11-T2-5-C2
	T2A-HÓA3-K11-T2-4-C8
	
	T2C-TCNH2-K11-T2-5-C2
	

	
	
	
	
	T2A-ĐT8-K11-T8-11-C2
	T2A-MT1-K11-T8-10-C8


	
	T2C-TCNH1-K11-T8-11-C2

	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	L.THẮNG
	
	T2A-ĐT6-K11-T4-6-C2
	T2C-QTDL2-K11-T2-5-C1
	
	T2A-Đ7-K11-T2-5-C8
	
	

	
	
	
	T2A-ĐT5-K11-T10-12-C2
	T2C-QTDL1-K11-T8-11-C1
	
	T2A-TĐH3-K11-T8-11-C1
	
	435

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	VŨ
	     
	T2C-KiểmT2-K11-T2-5-C2
	     
	T2C-QTVP1-K11-T2-4-C1


	
	
	

	
	
	
	T2C-KiểmT1-K11-T8-11-C2
	
	T2C-QTVP2-K11-T8-10-C1
	
	
	405

	6
	ĐÀO
	
	T2A-KTPM1-K11-T2-4-C1
	
	T2A-KTN1-K11-T2-5-C1
	
	
	315

	
	
	
	T2A-KTPM2-K11-T8-10-C1
	
	T2A-KTN2-K11-T8-11-C1
	
	
	

	
	
	
	
	T2A-CĐN-ĐH-CK1-K11-T13-16-P501-A9(Từ 20-2)
	
	
	
	

	7
	DUNG
	T2A-HD1-K11-T2-3-C1

T2A-OTO4-K11-T4-6-C2
	
	
	T2A-Đ5-K11-T2-5-C2
	
	T2A-CK7-K11-T2-5-C8
	

	
	
	T2A-HD1-K11-T8-9-C1

T2A-OTO3-K11-T10-12-C2


	
	
	T2A-Đ6-K11-T8-11-C2
	
	T2A-CĐT3-K11-T8-11-C2
	450

	
	
	
	
	TCC1-ĐHTC-CK-Đ-K11-T13-16-P703-A10

 ( Từ 2-1-2017)
	
	
	
	

	8
	THẢO
	T2C-QTKD7-K11-T2-5-C2
	T2A-ĐT2-K11-T2-5-C2
	
	
	T2A-Đ1-K11-T2-5-C2
	
	

	
	
	T2C-QTDL3-K11-T8-11-C1
	T2A-ĐT1-K11-T8-11-C2
	
	TCC1-May2-K18-T7-9-B6
	T2A-Đ2-K11-T8-11-C2
	
	405

	
	
	
	     
	
	     
	
	
	

	9
	LINH
	T2A-KTMT2-K11-T2-5-C1
	
	
	T2A-KHMT1-K11-T4-6-C1
	
	T2A-ĐT4-K11-T2-5-C2
	

	
	
	T2A-KTMT1-K11-T8-11-C1
	
	
	T2A-KHMT2-K11-T10-12-C8
	
	T2A-ĐT3-K11-T8-11-C2
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	NGUYỆT
	
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	THI
	
	
	T2A-CK3-K11-T2-5-C1
	
	T2C-MKT-K11-T2-5-C2
	T2A-HTTT2-K11-T2-4-C1
	

	
	
	
	
	T2A-CK4-K11-T2-5-C1

	
	T2CTCNH3-K11-T8-11-C2
	T2A-HTTT1-K11-T8-10-C1
	495

	
	
	
	
	
	T2A-CĐN-ĐH-Đ1-K11-T13-16-P201-A9 (Từ 20-2)
	
	
	

	12
	TRANG
	T2A-CK1-K11-T2-5-C1
	
	T2C-KT7-K11-T2-5-C2
	
	T2C-KT9-K11-T2-5-C2
	
	

	
	
	T2A-CK2-K11-T2-5-C1

	
	T2C-KT8-K11-T8-11-C2


	
	T2A-CNTT3-K11-T8-11-C1
	
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ĐPHƯƠNG
	
	T2C-QTKD1-K11-T2-5-C2
	
	
	
	T2A-TT&MMT1-K11-T2-4-C
	

	
	
	
	T2C-QTKD2-K11-T2-5-C2


	
	
	
	T2A-TT&MMT2-K11-T8-10-C
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	B.TUẤN
	
	T2A-Đ3-K11-T2-5-C2
	
	
	T2A-KTPM3-K11-T2-4-C1
	T2A-CĐT2-K11-T2-5-C1
	450

	
	
	
	T2A-Đ4-K11-T8-11-C2
	
	
	T2A-OTO5-K11-T8-10-C2
	T2A-CĐT1-K11-T8-11-C1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	TRƯỢNG
	
	
	T2A-CĐN-ĐH-CK1-K11-T13-16-P501-A9(Từ 20-2)
	TCC1-May2-K18-T7-9-B6
	
	
	

	16
	QUỲNH
	
	
	
	
	
	
	315

	17
	L.THANH
	T2C-KT5-K11-T2-5-C2
	
	T2A-CK5-K11-T2-5-C1
	
	
	T2A-OTO2-K11-T2-4-C2
	

	
	
	T2C-KT6-K11-T8-11-C2
	
	T2A-CK6-K11-T8-11-C1

	
	
	T2A-OTO1-K11-T8-10-C2

	

	
	
	
	T2A-TC-ĐH-CK1-K11-T13-16-P616-A7(Từ 20-2)
	
	
	
	
	450

	18
	CHUNG
	T2C-QTKD3-K11-T2-5-C1


	
	
	T2A-HÓA2-K11-T4-6-C8
	T2A-CNTT2-K11-T2-5-C1
	
	495

	
	
	T2C-QTKD4-K11-T2-5-C1
	
	
	T2A-HÓA1-K11-T10-12-C8
	T2A-CNTT1-K11-T8-11-C1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ĐỖTHANH
	T2A-TĐH2-K11-T2-5-C8
	
	T2C-QTKD5-K11-T2-5-C2
	
	T2C-KT3-K11-T2-5-C2
	
	

	
	
	T2A-TĐH1-K11-T8-11-C8
	
	T2C-QTKD6-K11-T8-11-C2


	
	T2C-KT4-K11-T8-11-C2

	
	405

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. TỔ BỘ MÔN: VẬT LÝ 
	TT
	Tên GV
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ttiết 

	1
	ĐỨC
	
	HTTT2-K11-VL-T2-6-C1-402
	CTM1-K18-VL-T1-5-A10-806
	
	CĐT2-K18-VL-T1-5-A10-505
	
	544

	
	
	
	HTTT1-K11-VL-T8-12-C1-402
	
	
	
	
	

	2
	THÀNH
	CNTT2-K11-VL-T2-6-C1-503
	
	KTPM1-K11-VL-T2-6-C1-501
	
	
	
	684

	
	
	CNTT1-K11-VL-T8-12-C1-502
	
	KTPM2-K11-VL-T8-12-C1-501
	
	
	
	

	3
	NHÀN
	
	
	
	
	HÓADẦU1-K11-VL-T2-6-C1-403
	HÓA2-K11-VL-T2-6-C8-205
	738

	
	
	
	
	
	CĐ1-K18-VL-T7-11-A8-602
	KTMT1-K11-VL-T8-12-C8-203
	HÓA1-K11-VL-T8-12-C8-205
	

	4
	HƯƠNG
	
	
	CĐ3-K18-VL-T1-5-A9-303
	KTPM3-K11-VL-T2-6-C1-502
	
	
	670

	
	
	
	
	
	CNTT3-K11-VL-T8-12-C1-503
	CĐT1-K18-VL-T7-11-A10-505
	
	

	5
	TRƯỜNG
	
	
	
	
	CK5-K11-VL-T2-6-C1-203
	KHMT1-K11-VL-T2-6-C1-401
	693

	
	
	
	
	
	
	CK6-K11-VL-T8-12-C1-203
	KHMT2-K11-VL-T8-12-C8-201
	

	6
	HOA
	MAY1-K18-VL-T1-5-B3-402
	CĐT2-K11-VL-T2-6-C1-301
	
	CĐ2-K18-VL-T1-5-A9-605
	
	
	709

	
	
	
	CĐT1-K11-VL-T8-12-C1-301
	CKCLC1-K10-VL2-T11-12-A1-111
	
	
	
	

	7
	HINH
	CK3-K11-VL-T2-6-C1-202
	
	CK7-K11-VL-T2-6-C8-303
	
	
	
	679

	
	
	CK4-K11-VL-T8-12-C1-202
	
	CĐT3-K11-VL-T8-12-C2-403
	
	
	
	

	8
	SẠ
	
	
	
	CK1-K11-VL-T2-6-C1-202
	
	
	670

	
	
	MAY2-K18-VL-T7-11-B6-101
	
	HÓA1-K18-VL-T7-11-B3-402
	CK2-K11-VL-T8-12-C1-201
	
	
	

	9
	THIỆN
	
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	805

	
	
	
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	

	10
	THẾ
	TN-C7
	TN-C7
	HÓA3-K11-VL- T2-6-C8-203
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	783

	
	
	TN-C7
	TN-C7
	
	TN-C7
	TN-C7
	TN-C7
	

	11
	MẾN
	TN-C7
	
	TN-C7
	
	
	
	

	
	
	TN-C7
	ĐHVLVH-K11-VL-T13-16-A10-703
	TN-C7
	
	ĐHVLVH-K11-VL-T13-16-A10-703
	
	504

	12
	NHẠN
	TN-A7
	
	TN-A7
	TN-A7
	TN-A7
	(CHỦ NHẬT)KHMT1-CDDHK11-VL-T7-11-KHU A-CN
	225

	
	
	TN-A7
	TN-A7
	TN-A7
	TN-A7
	TN-A7
	
	


                                                                           PHÓ TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         LẠI ĐỨC HÙNG
4
6

